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      Họ và Tên:        
 
      Ngày     tháng  năm    
 

Bài Tập Tại Lớp #13 (tiếp theo) 
Bài Số 20 – OA, OE 

Vần Oe 
1. Đỏ chóe – bright red 

2. Khoe – to show off  
3. Khỏe – strong 

  
4. Sức khỏe – health  

5. Khỏe mạnh – healthy 

6. Tròn xoe – perfectly round 

7.  Xòe tay – to open one’s hand 

8. Tóe – to splash  
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Bài Tập Đọc: 

Bé Khỏe 
Mẹ vui vì bé khỏe. 

Đôi mắt bé tròn xoe. 

Má hồng như thoa phấn. 

Kìa! Miệng bé cười toe! 

Chân và tay bụ bẫm. 

Ít khi bé khóc nhè. 

 

 
** bụ bẫm – chubby      ** mắt – eye 
** kìa – there       ** chân - leg 
** tay – hand       ** cười - smile 
** khóc – to cry      ** má – cheek 


